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STT MSSV HỌ VÀ TÊN
K.Tra B.Tập BTL/

TL TNg Thi Điểm tổng kết
Ghi chú

0% 20% 20% 0% 60% Số Chữ
1 2260033 Goto Aya 1.00 8.00 7.50 6.30 Sáu chấm ba
2 1952577 Nguyễn Gia Bảo 10.00 8.00 6.00 7.20 Bảy chấm hai
3 1952628 Đỗ Văn Dũng 10.00 7.00 5.50 6.70 Sáu chấm bảy
4 2052948 Nguyễn Vĩnh Đạt 4.00 9.00 4.50 5.30 Năm chấm ba
5 2052952 Lâm Sở Đình 10.00 8.00 6.50 7.50 Bảy chấm năm
6 2053229 Phan Công Minh 10.00 8.00 7.00 7.80 Bảy chấm tám
7 2053260 Phạm Thùy Ngân 7.00 7.00 6.50 6.70 Sáu chấm bảy
8 2053262 Nguyễn Minh Nghiêm 10.00 8.00 6.50 7.50 Bảy chấm năm
9 2053336 Lê Hoàng Phúc 10.00 8.00 8.00 8.40 Tám chấm bốn

10 2053361 Nguyễn Vinh Quang 7.00 0.00 11 0.00 Không chẵn
11 2053418 Trương Thị Minh Tâm 10.00 8.00 8.00 8.40 Tám chấm bốn
12 1852753 Lâm Phan Anh Thi 10.00 8.00 7.50 8.10 Tám chấm một
13 1953118 Nguyễn Ninh Vĩnh Thụy 10.00 8.00 6.50 7.50 Bảy chấm năm
14 2053485 Vũ Thị Thanh Thư 10.00 8.00 7.00 7.80 Bảy chấm tám
15 2053490 Nguyễn Ngọc Cát Tiên 7.00 8.00 3.50 5.10 Năm chấm một
16 2053516 Dương Ngọc Trân 4.00 0.00 11 0.00 Không chẵn
17 2053519 Văn Thị Hà Trân 10.00 8.00 6.50 7.50 Bảy chấm năm
18 2053529 Lã Mạnh Trí 10.00 8.00 7.00 7.80 Bảy chấm tám
19 2053559 Nguyễn Anh Tuấn 10.00 8.00 8.50 8.70 Tám chấm bảy
20 2053576 Võ Lê Phương Uyên 10.00 8.00 8.50 8.70 Tám chấm bảy

Danh sách này có: 20 sinh viên.

Xác nhận BM/Khoa: (Họ tên và chữ ký) CB chấm thi: (Họ tên và chữ ký) Trang 1/1
Ngày ghi điểm: 3/6/2023

Ngày nộp: ... .../... .../... ... ... ...


